
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NC PHÁT TRIỂN ĐBSCL

TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN ỦNG HỘ
1 Công ty ADC Thành phố HCM 10,000,000               
2 Nguyễn Ngọc Đệ TT Đào tạo & Thông tin Quảng bá 2,000,000                 
3 Trần Thanh Bé         TT Đào tạo & Thông tin Quảng bá 2,000,000                 
4 Nguyễn Văn Sánh Tổ KTXH & CS 2,000,000                 
5 Dương Ngọc Thành   Tổ KTXH & CS 500,000                    
6 Nguyễn Quang Tuyến  Văn phòng 1,000,000                 
7 Lê Cảnh Dũng    Tổ KTXH & CS 200,000                    
8 Ô Huỳnh Nguyệt Ánh Tổ NC & PT TNCT 200,000                    
9 Nguyễn Văn Nhật Tổ HTCT & KN 100,000                    

10 Huỳnh Như Điền Tổ NC & PT TNCT 100,000                    
11 Phạm Công Hữu Tổ KTXH & CS 100,000                    
12 Lê Rờ Son Tổ NC & PT TNCT 100,000                    
13 Nguyễn Văn Thước Sở KHCN Cà Mau 50,000                      
14 Võ Văn Hà Tổ KTXH & CS 50,000                      
15 Võ Văn Tuấn Tổ KTXH & CS 100,000                    
16 Nguyễn Thị Luyến Văn phòng 100,000                    
17 Nguyễn Hồng Cúc Tổ NC & PT TNCT 1,000,000                 
18 Phạm Thị Phấn Tổ NC & PT TNCT 100,000                    
19 Lê Thu Thủy Tổ NC & PT TNCT 200,000                    
20 Nguyễn Thành Trực Tổ NC & PT TNCT 100,000                    
21 Nguyễn Hoàng Khải Tổ NC & PT TNCT 100,000                    
22 Nguyễn Đức Hùng Văn phòng 40,000                      
23 Simore 100,000                    
24 Hoài Châu Dự án Khuyến nông VVOB 200,000                    
25 Lê Xuân Thái Tổ NC & PT TNCT 100,000                    
26 Huỳnh Cẩm Linh Tổ HTCT & KN 50,000                      
27 Trần Hữu Tuấn Tổ HTCT & KN 50,000                      
28 Trần Kim Tính Phòng thí nghiệm chuyên sâu ĐHCT 50,000                      
29 Lê Xuân Thái Tổ NC & PT TNCT 100,000                    
30 Trần Văn Còn Tổ NC & PT TNCT 200,000                    
31 Đỗ Văn Hoàng Tổ NC & PT TNCT 100,000                    
32 Trương Thị Anh Đào Văn phòng 1,000,000                 
33 Nguyễn Hồng Tín Tổ NC & PT TNCT 502,000                    
34 Vũ Anh Pháp Tổ NC & PT TNCT 500,000                    
35 Nguyễn Bảo Quốc Tổ KTXH & CS 50,000                      
36 Nguyễn Thanh Liêm Tổ NC & PT TNCT 100,000                    
37 Nguyễn Phú Son Tổ KTXH & CS 500,000                    
38 Đỗ Thị Đến Tổ KTXH & CS 100,000                    
39 Lê Thành Đương     TT Đào tạo & Thông tin Quảng bá 100,000                    
40 Võ Thị Thanh Lộc TT Đào tạo & Thông tin Quảng bá 1,700,000                 
41 Võ-Tòng Xuân Trường Đại học An Giang 53,200,000               
42 66,451                      
43 Võ Hồng Dũng   Tổ HTCT & KN 100,000                    
44 Nguyễn Ngọc Sơn Tổ HTCT & KN 100,000                    
45 Nguyễn Văn Nhiều Em TT Đào tạo & Thông tin Quảng bá 500,000                    
46 Lê Thị Hồng Thanh Tổ NC & PT TNCT 50,000                      
47 Maricela Reyes University of Colima, Mexico 6,800,000                 
48 Maricela Reyes University of Colima, Mexico 300USD
49 Đặng Kiều Nhân Tổ HTCT & KN 250,000                    
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Lãi tiết kiệm tài khoản quỹ khuyến học PTNT năm 2006



TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN ỦNG HỘ
50 84,407                      
51 Maricela Reyes University of Colima, Mexico 11,600,000               
52 Nguyễn Bảo Quốc Tổ KTXH & CS 471,200                    
53 Trần Thanh Bé và gia đình O16 Khu Dân cư 586, đường Quang Trung 5,000,000                 

54 Nguyễn Duy Cần &                   
Trương Thị Anh Đào

Số 9A đường Mậu Thân 2,000,000                 

55 Nguyễn Văn Sánh & Gia đình 123/18D đường Trần Hưng Đạo 2,000,000                 
56 Dương Ngọc Thành   Tổ KTXH & CS 1,000,000                 
57 Nguyễn Văn Nhiều Em TT Đào tạo & Thông tin Quảng bá 500,000                    
58 Nguyễn Kim Chung  Tổ NC & PT TNCT 100,000                    
59 Lê Thu Thủy Tổ NC & PT TNCT 400,000                    
60 Nguyễn Công Toàn Tổ KTXH & CS 100,000                    
61 Huỳnh Cẩm Linh Tổ HTCT & KN 50,000                      
62 Nguyễn Ngọc Đệ TT Đào tạo & Thông tin Quảng bá 1,650,000                 
63 Cao Quốc Nam Tổ HTCT & KN 187,500                    

64
Tập thể viết ý tưởng NCKH do 
Holcim tài trợ

Viện NC Phát triển ĐBSCL                      200,000 

65 Thiếu tướng Lê Thanh Sơn Nguyên chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TPCT 500,000                    
66 Maricela Reyes University of Colima, Mexico 634.5 USD
66

Tổng cộng (VNĐ) 112,551,558             
Tổng cộng (USD) 934.5                        

(Chín trăm ba mươi bốn phẩy năm đôla Mỹ)

Chủ tịch Quỹ khuyến học PTNT

Nguyễn Ngọc Đệ

Cần Thơ, ngày  31  tháng  12  năm  2007
Người lập bảng (Thư ký)

Thái Dũng Nam

Lãi tiết kiệm tài khoản quỹ khuyến học PTNT tháng 01, 02năm 2007

Viết bằng chữ: (Một trăm mười triệu không trăm mười bốn ngàn không trăm năm mươi tám đồng)


